
Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1 1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Câu  trả  lờ i

1. 600

2. 39.300

3. 6.700

4. 432.000

5. 4.700

6. 76.000

7. 7.000

8. 1.000

9. 4.820

10. 4.560

11. 58.500

12. 97.000

13. 200

14. 119.800

15. 870

16. 115.960

17. 800

18. 45.840

19. 800.000

20. 490.000

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :592

2) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :39.339

3) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :6.709

4) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :431.526

5) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :4.657

6) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :75.774

7) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :6.784

8) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :973

9) Làm tròn tới số mười gần nhất :4.821

10) Làm tròn tới số mười gần nhất :4.558

11) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :58.478

12) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :96.530

13) Làm tròn tới số mười gần nhất :197

14) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :119.756

15) Làm tròn tới số mười gần nhất :865

16) Làm tròn tới số mười gần nhất :115.964

17) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :847

18) Làm tròn tới số mười gần nhất :45.836

19) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :801.945

20) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :492.128
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Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 2 1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Câu  trả  lờ i

1. 62.000

2. 8.000

3. 826.600

4. 78.000

5. 82.000

6. 291.000

7. 2.730

8. 500

9. 9.000

10. 4.000

11. 26.000

12. 700

13. 310

14. 611.000

15. 6.700

16. 56.600

17. 800

18. 540

19. 666.500

20. 890.000

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :62.000

2) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :7.849

3) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :826.601

4) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :77.935

5) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :81.524

6) Làm tròn tới số mười gần nhất :291.001

7) Làm tròn tới số mười gần nhất :2.729

8) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :490

9) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :8.949

10) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :4.279

11) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :26.013

12) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :686

13) Làm tròn tới số mười gần nhất :308

14) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :611.366

15) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :6.725

16) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :56.637

17) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :803

18) Làm tròn tới số mười gần nhất :541

19) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :666.542

20) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :890.809
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Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 3 1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Câu  trả  lờ i

1. 1.000

2. 7.700

3. 17.470

4. 68.000

5. 80.000

6. 340

7. 500

8. 740

9. 6.100

10. 750.000

11. 600

12. 97.000

13. 789.000

14. 30.000

15. 5.590

16. 1.620

17. 304.700

18. 490.000

19. 249.200

20. 800

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :1.014

2) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :7.681

3) Làm tròn tới số mười gần nhất :17.472

4) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :68.311

5) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :75.939

6) Làm tròn tới số mười gần nhất :337

7) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :470

8) Làm tròn tới số mười gần nhất :740

9) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :6.128

10) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :747.873

11) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :636

12) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :96.583

13) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :789.022

14) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :30.308

15) Làm tròn tới số mười gần nhất :5.586

16) Làm tròn tới số mười gần nhất :1.622

17) Làm tròn tới số mười gần nhất :304.699

18) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :487.490

19) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :249.229

20) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :799
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Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 4 1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Câu  trả  lờ i

1. 558.100

2. 83.160

3. 4.940

4. 10.000

5. 590

6. 65.780

7. 920

8. 60.000

9. 1.880

10. 450

11. 14.300

12. 370

13. 73.100

14. 6.000

15. 900.000

16. 4.300

17. 416.700

18. 566.100

19. 520

20. 629.700

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :558.131

2) Làm tròn tới số mười gần nhất :83.156

3) Làm tròn tới số mười gần nhất :4.940

4) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :9.858

5) Làm tròn tới số mười gần nhất :591

6) Làm tròn tới số mười gần nhất :65.783

7) Làm tròn tới số mười gần nhất :921

8) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :58.601

9) Làm tròn tới số mười gần nhất :1.880

10) Làm tròn tới số mười gần nhất :449

11) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :14.308

12) Làm tròn tới số mười gần nhất :367

13) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :73.093

14) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :6.138

15) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :933.567

16) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :4.270

17) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :416.721

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :566.090

19) Làm tròn tới số mười gần nhất :520

20) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :629.682
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Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5 1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Câu  trả  lờ i

1. 210.000

2. 8.000

3. 100.000

4. 75.300

5. 690

6. 600

7. 4.190

8. 90.000

9. 708.000

10. 596.000

11. 512.000

12. 40.000

13. 14.650

14. 500

15. 7.020

16. 4.000

17. 500

18. 8.300

19. 90.000

20. 900

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :210.006

2) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :8.239

3) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :129.762

4) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :75.271

5) Làm tròn tới số mười gần nhất :693

6) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :592

7) Làm tròn tới số mười gần nhất :4.191

8) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :87.526

9) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :708.267

10) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :595.553

11) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :512.381

12) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :44.954

13) Làm tròn tới số mười gần nhất :14.653

14) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :544

15) Làm tròn tới số mười gần nhất :7.017

16) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :3.677

17) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :455

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :8.253

19) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :85.589

20) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :946



Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5

Câu  trả  lờ i

1. 210.000

2. 8.000

3. 100.000

4. 75.300

5. 690

6. 600

7. 4.190

8. 90.000

9. 708.000

10. 596.000

11. 512.000

12. 40.000

13. 14.650

14. 500

15. 7.020

16. 4.000

17. 500

18. 8.300

19. 90.000

20. 900

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :210.006

2) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :8.239

3) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :129.762

4) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :75.271

5) Làm tròn tới số mười gần nhất :693

6) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :592

7) Làm tròn tới số mười gần nhất :4.191

8) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :87.526

9) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :708.267

10) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :595.553

11) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :512.381

12) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :44.954

13) Làm tròn tới số mười gần nhất :14.653

14) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :544

15) Làm tròn tới số mười gần nhất :7.017

16) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :3.677

17) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :455

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :8.253

19) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :85.589

20) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :946

1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0



Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 6 1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Câu  trả  lờ i

1. 48.220

2. 9.000

3. 56.600

4. 639.620

5. 62.430

6. 9.600

7. 2.000

8. 37.000

9. 800.000

10. 700

11. 1.000

12. 9.000

13. 260

14. 900.000

15. 15.000

16. 205.000

17. 300

18. 317.900

19. 100

20. 8.000

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số mười gần nhất :48.217

2) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :9.208

3) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :56.630

4) Làm tròn tới số mười gần nhất :639.620

5) Làm tròn tới số mười gần nhất :62.433

6) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :9.579

7) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :2.428

8) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :37.333

9) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :848.689

10) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :689

11) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :968

12) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :8.661

13) Làm tròn tới số mười gần nhất :255

14) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :922.055

15) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :15.172

16) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :205.337

17) Làm tròn tới số mười gần nhất :300

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :317.947

19) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :144

20) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :7.557



Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 6

Câu  trả  lờ i

1. 48.220

2. 9.000

3. 56.600

4. 639.620

5. 62.430

6. 9.600

7. 2.000

8. 37.000

9. 800.000

10. 700

11. 1.000

12. 9.000

13. 260

14. 900.000

15. 15.000

16. 205.000

17. 300

18. 317.900

19. 100

20. 8.000

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số mười gần nhất :48.217

2) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :9.208

3) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :56.630

4) Làm tròn tới số mười gần nhất :639.620

5) Làm tròn tới số mười gần nhất :62.433

6) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :9.579

7) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :2.428

8) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :37.333

9) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :848.689

10) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :689

11) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :968

12) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :8.661

13) Làm tròn tới số mười gần nhất :255

14) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :922.055

15) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :15.172

16) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :205.337

17) Làm tròn tới số mười gần nhất :300

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :317.947

19) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :144

20) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :7.557

1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0



Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 7 1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Câu  trả  lờ i

1. 5.110

2. 32.800

3. 8.940

4. 60.000

5. 4.520

6. 700.000

7. 290

8. 300.000

9. 880.900

10. 158.850

11. 9.700

12. 70.000

13. 100

14. 500

15. 770

16. 900

17. 328.000

18. 27.300

19. 1.000

20. 73.200

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số mười gần nhất :5.106

2) Làm tròn tới số mười gần nhất :32.803

3) Làm tròn tới số mười gần nhất :8.944

4) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :57.124

5) Làm tròn tới số mười gần nhất :4.515

6) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :652.862

7) Làm tròn tới số mười gần nhất :290

8) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :316.121

9) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :880.945

10) Làm tròn tới số mười gần nhất :158.848

11) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :9.671

12) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :67.873

13) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :121

14) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :488

15) Làm tròn tới số mười gần nhất :773

16) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :944

17) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :327.690

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :27.281

19) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :1.358

20) Làm tròn tới số mười gần nhất :73.201



Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 7

Câu  trả  lờ i

1. 5.110

2. 32.800

3. 8.940

4. 60.000

5. 4.520

6. 700.000

7. 290

8. 300.000

9. 880.900

10. 158.850

11. 9.700

12. 70.000

13. 100

14. 500

15. 770

16. 900

17. 328.000

18. 27.300

19. 1.000

20. 73.200

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số mười gần nhất :5.106

2) Làm tròn tới số mười gần nhất :32.803

3) Làm tròn tới số mười gần nhất :8.944

4) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :57.124

5) Làm tròn tới số mười gần nhất :4.515

6) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :652.862

7) Làm tròn tới số mười gần nhất :290

8) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :316.121

9) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :880.945

10) Làm tròn tới số mười gần nhất :158.848

11) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :9.671

12) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :67.873

13) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :121

14) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :488

15) Làm tròn tới số mười gần nhất :773

16) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :944

17) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :327.690

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :27.281

19) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :1.358

20) Làm tròn tới số mười gần nhất :73.201

1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0



Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 8 1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Câu  trả  lờ i

1. 600

2. 11.000

3. 770

4. 7.100

5. 373.000

6. 9.000

7. 162.600

8. 220.000

9. 90.000

10. 6.000

11. 550.000

12. 32.800

13. 910

14. 93.000

15. 2.460

16. 300.000

17. 780

18. 54.200

19. 6.000

20. 600

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :575

2) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :10.873

3) Làm tròn tới số mười gần nhất :773

4) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :7.075

5) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :372.894

6) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :9.037

7) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :162.628

8) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :215.372

9) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :85.821

10) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :5.847

11) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :548.640

12) Làm tròn tới số mười gần nhất :32.802

13) Làm tròn tới số mười gần nhất :910

14) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :93.444

15) Làm tròn tới số mười gần nhất :2.455

16) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :273.385

17) Làm tròn tới số mười gần nhất :779

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :54.175

19) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :5.728

20) Làm tròn tới số mười gần nhất :596



Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 8

Câu  trả  lờ i

1. 600

2. 11.000

3. 770

4. 7.100

5. 373.000

6. 9.000

7. 162.600

8. 220.000

9. 90.000

10. 6.000

11. 550.000

12. 32.800

13. 910

14. 93.000

15. 2.460

16. 300.000

17. 780

18. 54.200

19. 6.000

20. 600

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :575

2) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :10.873

3) Làm tròn tới số mười gần nhất :773

4) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :7.075

5) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :372.894

6) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :9.037

7) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :162.628

8) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :215.372

9) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :85.821

10) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :5.847

11) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :548.640

12) Làm tròn tới số mười gần nhất :32.802

13) Làm tròn tới số mười gần nhất :910

14) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :93.444

15) Làm tròn tới số mười gần nhất :2.455

16) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :273.385

17) Làm tròn tới số mười gần nhất :779

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :54.175

19) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :5.728

20) Làm tròn tới số mười gần nhất :596

1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0



Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 9 1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Câu  trả  lờ i

1. 400

2. 5.500

3. 172.000

4. 70.000

5. 9.600

6. 45.500

7. 467.800

8. 57.300

9. 1.700

10. 440

11. 30.000

12. 910

13. 860

14. 802.260

15. 360

16. 25.800

17. 3.000

18. 758.700

19. 541.200

20. 4.000

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :444

2) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :5.483

3) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :172.477

4) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :65.566

5) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :9.599

6) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :45.452

7) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :467.810

8) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :57.254

9) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :1.699

10) Làm tròn tới số mười gần nhất :438

11) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :27.566

12) Làm tròn tới số mười gần nhất :911

13) Làm tròn tới số mười gần nhất :864

14) Làm tròn tới số mười gần nhất :802.263

15) Làm tròn tới số mười gần nhất :358

16) Làm tròn tới số mười gần nhất :25.797

17) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :3.357

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :758.668

19) Làm tròn tới số mười gần nhất :541.198

20) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :3.971



Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 9

Câu  trả  lờ i
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3) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :172.477

4) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :65.566

5) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :9.599

6) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :45.452

7) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :467.810

8) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :57.254

9) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :1.699

10) Làm tròn tới số mười gần nhất :438

11) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :27.566

12) Làm tròn tới số mười gần nhất :911

13) Làm tròn tới số mười gần nhất :864

14) Làm tròn tới số mười gần nhất :802.263

15) Làm tròn tới số mười gần nhất :358

16) Làm tròn tới số mười gần nhất :25.797

17) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :3.357

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :758.668

19) Làm tròn tới số mười gần nhất :541.198

20) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :3.971
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Câu  trả  lờ i

1. 270

2. 45.000

3. 180

4. 510

5. 7.500

6. 97.840

7. 80.000

8. 427.000

9. 9.000

10. 800.000

11. 1.500

12. 35.300

13. 7.740

14. 600.000

15. 840

16. 910

17. 383.890

18. 44.200

19. 3.890

20. 405.900

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số mười gần nhất :270

2) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :44.989

3) Làm tròn tới số mười gần nhất :182

4) Làm tròn tới số mười gần nhất :509

5) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :7.495

6) Làm tròn tới số mười gần nhất :97.838

7) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :78.342

8) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :426.691

9) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :9.378

10) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :825.264

11) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :1.520

12) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :35.309

13) Làm tròn tới số mười gần nhất :7.742

14) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :602.028

15) Làm tròn tới số mười gần nhất :835

16) Làm tròn tới số mười gần nhất :908

17) Làm tròn tới số mười gần nhất :383.894

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :44.196

19) Làm tròn tới số mười gần nhất :3.891

20) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :405.927
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1. 270
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9. 9.000

10. 800.000

11. 1.500

12. 35.300

13. 7.740

14. 600.000

15. 840

16. 910

17. 383.890

18. 44.200

19. 3.890

20. 405.900

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số mười gần nhất :270

2) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :44.989

3) Làm tròn tới số mười gần nhất :182

4) Làm tròn tới số mười gần nhất :509

5) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :7.495

6) Làm tròn tới số mười gần nhất :97.838

7) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :78.342

8) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :426.691

9) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :9.378

10) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :825.264

11) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :1.520

12) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :35.309

13) Làm tròn tới số mười gần nhất :7.742

14) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :602.028

15) Làm tròn tới số mười gần nhất :835

16) Làm tròn tới số mười gần nhất :908

17) Làm tròn tới số mười gần nhất :383.894

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :44.196

19) Làm tròn tới số mười gần nhất :3.891

20) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :405.927
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